
 

 

Ủ    N N  N   N            N   Õ           Ủ N          N M 
P ƯỜN  N Ô M                                  c     -    d  -         c  

  : 41 /KH-UBND                        P. Ngô Mây, ngày 29 tháng  10  năm 2020 
 

 

KẾ  OẠ   

 ổ g điều tra     g è ,    c    g è   

 ăm 2020 trê  địa bà    ườ g Ngô Mây 

 

Căn cứ Quyết định s  59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư s  17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao 

động – Thương bình và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020; 

Căn cứ Thông tư s  14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung một s  điều của Thông tư 

s  17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; 

Thực hiện Kế hoạch s  103/KH-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân thị xã An Khê, Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020,  

Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây ban hành Kế hoạch tổng điều tra hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, với một s  nội dung như sau: 

  . MỤ   Í  ,  ÊU  ẦU 

 1. Mục đích:  

- Xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thời điểm cu i năm 2020 trên địa bàn phường 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 để làm cơ 

sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các 

chính sách giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020. 

- Xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thời điểm cu i năm 2020 trên địa bàn phường 

theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

2. Yêu cầu: Việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo thời điểm cu i năm 

2020 được thực hiện tại tất cả các hộ dân cư trên địa bàn phường; phải đảm bảo 

chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, 

có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm 

đúng đ i tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời s ng của nhân dân. 



   . N    UN  KẾ  OẠ   

 1. Các tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 - Tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng 

cho giai đoạn 2016-2020. Các tiêu chí về chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo, mức độ 

thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức s ng 

trung bình, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo 

phát sinh, hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã 

hội, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu s  

thực hiện theo quy định tại Quyết định s  59/2015/QĐ-TTg, Thông tư s  

17/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư s  14/2018/TT-BLĐTBXH. 

- Tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai 

đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng 

dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 2. Đ i tượng, phạm vi: Toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn phường. 

 3. Phương pháp:  

- Chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020: Thực hiện điều 

tra thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc 

điểm, điều kiện s ng của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ 

thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

- Chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Điều tra viên trực tiếp đến hộ gia đình để thu thập thông tin. 

 4. Quy trình điều tra 

 *  uẩ   g è  đa c iều á  dụ g c   giai đ    2016-2020: 

Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thực hiện theo Điều 6, 

Thông tư s  17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Điều 1, Thông tư s  

14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. bao gồm các bước cụ thể như sau: 

- Bước 1: Xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần điều tra, rà soát. 

- Bước 2: Tổ chức điều tra, rà soát; lập danh sách phân loại hộ gia đình qua 

điều tra, rà soát: 

Hộ Nghèo: Điểm B 1 Từ 140 trở xu ng, điểm B 2 từ 30 điểm trở lên ( có 

mức thu nhập từ đủ 900.000đ/người/tháng trở xu ng). 

Hộ cận nghèo: Điểm B 1 Từ 141 đến 175 điểm, điểm B 2 dưới 30 điểm ( có 

mức thu nhập trên 900.000đ đến 1.300.000/người/tháng) 

- Bước 3: Tổ chức họp nhân dân tổ dân ph  th ng nhất kết quả điều tra, rà 

soát. 

- Bước 4: Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo qua bình xét, họp nhân dân tại bước 3. 

- Bước 5: Báo cáo xin ý kiến thẩm định kết quả điều tra, rà soát của Ủy ban 

nhân dân phường. 



- Bước 6: Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo trên địa bàn. 

- Bước 7: Ủy ban nhân dân cấp phường báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết 

quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Quy trì   điều tra, rà s át và    gia đì   có mức số g tru g bì    ăm 

2020 được t  c  iệ  t e   iều 3,   ô g tư số 02/2016/  - L       gày 

25/3/2016 của    trưở g    La  đ  g - Thươ g bi   và  ã   i, ba  gồm các 

bước cụ t ể   ư sau: 

- Bước 1: Xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần điều tra, rà soát theo 

Mẫu 01. 

- Bước 2: Tổ chức điều tra, rà soát; lập danh sách phân loại hộ gia đình qua 

điều tra, rà soát thu tập thông tin thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận 

dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm theo Mẫu 02 và 03, hộ gia đình có mức 

s ng trung bình theo điểm s  như sau: 

Từ 175 điểm đến 218 điểm ( có mức thu nhập trên 1.300.000 – đến 

1.950.000đ/người/tháng) 

- Bước 3: Tổ chức họp nhân dân tại tổ dân ph  th ng nhất kết quả điều tra, 

rà soát. 

- Bước 4: Niêm yết công khai danh sách và hộ gia đình có mức s ng trung 

bình qua bình xét, họp nhân dân tại bước 3. 

- Bước 5: Báo cáo xin ý kiến thẩm định kết quả điều tra, rà soát của Ủy ban 

nhân dân cấp phường. 

- Bước 6: Công nhận danh sách hộ gia đình có mức s ng trung bình trên địa 

bàn. 

- Bước 7: Ủy ban nhân dân phường báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả 

điều tra, rà soát hộ gia đình có mức s ng trung bình. 

*   uẩ   g è  giai đ    2021-2025:  

Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực theo hướng dẫn của 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (dự kiến quý IV/2020). 

5.   ời gia  t  c  iệ  

a) Thời gian điều tra theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020 

- Thời gian tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được 

thực hiện từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31/12/2020.  

- Trước ngày 05/11/2020, các tổ dân ph  báo cáo sơ bộ kết quả điều tra hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn về 

UBND phường (thông qua Công chức VHXH để tổng hợp). 

- Trước ngày 10/11/2020, các tổ dân ph  báo cáo chính thức kết quả điều 

tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn về 

UBND phương (thông qua Công chức VHXH để tổng hợp) đồng thời gửi về cho 



các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo phường phụ trách để theo dõi, kiểm tra, 

thẩm định. 

- Công chức VHXH có trách nhiệm tổng hợp kết quả điều tra của các các tổ 

dân ph  và tham mưu cho UBND phường ban hành quyết định phê duyệt kết quả 

điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của phường ngày 05/12/2020. 

b) Thời gian điều tra theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 

- Thời gian tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện 

đến hết ngày 31/12/2020.  

- Công chức VHXH căn cứ các hướng dẫn, quy định của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; Văn bản hướng dẫn của  ở Lao động – TB&XH để 

hướng dẫn các tổ dân ph  về thời gian thực hiện cụ thể. 

- Công chức Văn hóa xã hội tham mưu cho UBND phường ban hành quyết 

định phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của 

phường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 trước ngày 28/12/2020. 

 6. Ki     í t  c  iệ  

 Kinh phí thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và cập 

nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn do ngân sách thị xã b  trí 

theo quy định về chế độ tài chính hiện hành và nguồn kinh phí thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020. 

   .  Ổ   Ứ    Ự     N 

 1. Ban chỉ đ o rà soát h  nghèo, h  c n nghèo phường 

- Theo dõi, hướng dẫn, các tổ dân ph  thực hiện công tác điều tra, rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung bình trên địa bàn theo 

đúng quy trình và thời gian quy định; 

- Kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận và hộ gia đình có mức 

s ng trung bình nghèo của các tổ dân ph  trong trường hợp thấy kết quả rà soát 

chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại; 

- Tổng hợp, trình UBND thị xã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung bình năm 2020 trên địa bàn phường; 

- Chỉ đạo công chức phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 

tổ chức thực hiện cập nhật lưu trữ dữ liệu, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và hộ gia đình có mức s ng trung bình để phục vụ công tác giảm nghèo, chính 

sách, an sinh xã hội trên địa bàn. 

2. Công chức phụ trách công tác Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 

phường chịu trách nhiệm 

- Giúp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phường thực hiện các 

nhiệm vụ được giao; 

- Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát và hệ th ng biểu mẫu báo cáo trên 

cơ sở hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã; 

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND phường và Trưởng Ban chỉ đạo rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo phường xem xét, xử lý những vấn đề khó khăn, vướng 



mắc trong quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 

trên địa bàn phường; 

- Ph i hợp công chức Văn hóa phường tuyên truyền cho các ban, ngành, 

đoàn thể và người dân trên địa bàn phường biết về chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 

2020 theo quy định của Chính phủ; ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của điều tra, rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung bình năm 2020. 

3. B  ph n Tài chính – Kế toán phường: 

 Ph i hợp với công chức phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã 

hội phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường cấp kinh phí để triển khai thực 

hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung 

bình năm 2020 đảm bảo đạt kết quả. 

4. Công chức Văn hóa – Xã h i phường: 

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người 

dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

hộ gia đình có mức s ng trung bình năm 2020. 

5. Các thành viên Ban chỉ đ o rà soát h  nghèo, h  c n nghèo phường 

- Trực tiếp chịu trách nhiệm đôn đ c, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung bình 

năm 2020 của các địa phương được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng 

theo yêu cầu; 

- Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo đúng trách nhiệm, quyền hạn; 

thường xuyên báo cáo tình hình về kết quả điều tra, rà soát và những khó khăn, 

vướng mắc cho Ban chỉ đạo (thông qua Trưởng Ban chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo 

UBND phường kịp thời chỉ đạo. 

6. Mặt tr n Tổ quốc Việt Nam phường, các H i, đoàn thể phường: 

 Ph i hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân và 

các hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện việc điều tra, rà soát; Chỉ đạo Ban công 

tác Mặt trân tổ dân ph  và các Chi hội, đoàn thể theo dõi, giám sát chặt chẽ quá 

trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng 

trung bình ở các tổ dân ph . 

7. Các tổ dân phố 

- Ph i hợp với các ban ngành đoàn thể của tổ dân ph  triển khai công tác 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có mức s ng trung bình 

trên địa bàn tổ dân ph  phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, 

có ý kiến tham gia của người dân và cộng đồng về kết quả điều tra, rà soát.  

- Tổng hợp kết quả rà soát và các loại biểu mẫu theo quy định nộp cho Ban 

giảm nghèo phường.  

- Phổ biến, tuyên truyền cho các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa 

bàn biết về chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Chính phủ và 

hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và hộ gia đình có mức s ng trung bình năm 2020; vận động người dân tích cực 

tham gia đăng ký khảo sát theo quy định; 



Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ có mức s ng trung bình phường, các ban ngành có liên quan, Tổ 

trưởng tổ dân ph  triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì 

vướng mắc phản ánh về UBND phường (qua Trưởng  Ban giảm nghèo phường) 

để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                    

- Đảng ủy phường;                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  

- HĐND phường;                                                       KT.  Ủ  Ị    

- Thành viên BCĐ giảm nghèo phường;                          P Ó   Ủ  Ị                                        
-Tổ trưởng 04 tổ ph ; 

-Lưu: VP.                                                         
 

 

                                                                         

                                                                      Nguyễ    ị   ài   ương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng phân công địa bàn hướng dẫn, đôn đốc, giám sát về điều tra, 

rà soát h  nghèo, h  c n nghèo năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch     /KH-UBND ngày                của UBND  phường) 

 

STT  ơ  vị  ịa bà  t e  dõi, kiểm tra 

1 Bà: Nguyễn Thị Hoài Thương  

Năm tình hình và chỉ đạo đôn đ c 04 tổ 

dân ph  và các thành viên trong ban chỉ 

đạo. 

2 Vũ Thị Nga Phụ trách tổ dân ph  4 

3 Hội Cựu chiến binh Phụ trách tổ dân ph  3 

4 Hội Nông dân Phụ trách tổ dân ph  3 

5 UBMTTQVN phường Phụ trách tổ dân ph  1 

6 Hội Liên hiệp phụ nữ Phụ trách tổ dân ph  4 

7 Đoàn thanh niên phường Phụ trách tổ dân ph  2 

8 Hội Người cao tuổi Phụ trách tổ dân ph  2 
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